PHỤ LỤC 1A
Bảng tổng hợp dự toán quản lý duy tu, bảo dưỡng thường xuyên (QLTX), điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường sông (ĐTHDĐBATGT)
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT
ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả 

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
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	Chi phí nhân công
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	Chi phí máy
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	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M
	Z1

	II
	Chi phí chung
	NC x 64% 
	C 

	
	Cộng chi phí chung và Z1
	Z1 + C
	Z2

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước 
	Z2 x 5,6%
	TL 

	
	Cộng thu nhập chịu thuế tính trước và Z2
	Z2 + TL 
	Z3

	IV
	Thuế GTGT đầu vào
	VL x tỷ lệ theo quy định
	VAT 

	V 
	Chi phí ăn giữa ca 
	
	AC

	
	Giá trị dự toán
	Z3 + VAT + AC 
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

+ Qj: Khối lượng hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 
+ Djvl: Là đơn giá vật liệu của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ CLvl: Chênh lệch vật liệu nếu có

+ Djnc: là đơn giá chi phí nhân công của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ Djm: Là đơn giá chi phí ca máy của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ Đối với công tác ĐTHDĐBATGT không tính chi phí ăn giữa ca 

PHỤ LỤC 1B

Bảng tổng hợp dự toán quản lý duy tu thường xuyên (QLTX), điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông đường sông (ĐTHDĐBATGT)

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả 

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
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	Chi phí nhân công
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	Chi phí máy
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	M 

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M
	Z1

	II
	Chi phí chung
	NC x 64% 
	C 

	
	Cộng chi phí chung và Z1
	Z1 + C
	Z2

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước 
	Z2 x 6%
	TL 

	
	Cộng thu nhập chịu thuế tính trước và Z2
	Z2 + TL 
	Z3

	IV
	Thuế GTGT đầu ra
	Z3 x tỷ lệ theo quy định
	VAT 

	
	Giá trị dự toán
	Z3 + VAT
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

+ Qj: Khối lượng hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ Djvl: Là đơn giá vật liệu của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ CLvl: Chênh lệch vật liệu nếu có

+ Djnc: là đơn giá chi phí nhân công của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ Djm: Là đơn giá chi phí ca máy của hạng mục công tác QLTX (ĐTHDĐBATGT) thứ j 

+ Đối với công tác ĐTHDĐBATGT không tính chi phí ăn giữa ca 

PHỤ LỤC 2A

Bảng tổng hợp dự toán khảo sát theo dõi diễn biến luồng lạch

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục
	Cách tính
	Kết quả 

	1
	Chi phí công tác KCMB
	
	C1

	2
	Chi phí công tác KCCĐ
	
	C2

	3
	Chi phí công tác đo vẽ chi tiết bình đồ
	Cc + Cn 
	C3

	
	- Đo vẽ chi tiết bđ trên cạn 
(Tỷ lệ ……)
	(Ctc + P) x (1 + L) x Dc x Kc 
	Cc 

	
	- Đo vẽ chi tiết bđ dưới nước  

(Tỷ lệ ……)
	(Ctn + P) x (1 + L) x Dn x Kn 
	Cn 

	4
	Chi phí phương tiện phục vụ đo đạc
	(Gm + ĐMmks x Dn)
	C4 

	5
	Chi phí di chuyển 
	Cht + Cnc 
	C5

	
	- Chi phí phương tiện
	(Gm x ĐMmht x Lht)
	Cht 

	
	- Chi phí nhân công 
	B4 x SC 
	Cnc 

	6
	Chi phí lập phương án, báo cáo 
	C3 x 6%
	C6 

	7
	Chi phí lán trại (nếu có) 
	C3 x 5%
	C7

	
	Giá trị dự toán
	C3 + C4 + C5 + C6 + C7 
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

- Ctc: Chi phí trực tiếp cho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ trên cạn.

- Ctn: Chi phí trực tiếp cho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ dưới nước.

- P: Chi phí chung của một đơn vị diện tích khảo sát.

- L: Thu nhập chịu thuế tính trước của một đơn vị diện tích khảo sát.

- Dc: Diện tích khảo sát trên cạn.

- Dn: Diện tích khảo sát dưới nước.

- Kc: Hệ số triết giảm khối lượng và nội dung công việc của công tác đo vẽ trên cạn.

- Kn: Hệ số triết giảm nội dung và khối lượng công việc của công tác đo vẽ bình đồ dưới nước.

- Gm: đơn giá ca máy.

- ĐMmks: định mức ca máy cho công tác đo vẽ dưới nước.

- ĐMmht: định mức ca máy cho công tác hành trình di chuyển.

- Lht, B4, SC: chiều dài quãng đường hành trình, lương bậc 4 và số công di chuyển 
- Đưa hệ số triết giảm nội dung công việc, khổi lượng công việc đo vẽ chi tiết bình đồ trong công tác khảo sát theo dõi diễn biến so với khảo sát xây dựng. Đối với công tác đo vẽ chi tiết bình đồ trên cạn Kc = 0,3, đối với công đo vẽ chi tiết bình đồ dưới nước Kn = 0,6.
PHỤ LỤC 2B

Bảng tổng hợp dự toán khảo sát theo dõi diễn biến luồng lạch

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT\

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục
	Cách tính
	Kết quả 

	1
	Chi phí công tác KCMB
	
	C1

	2
	Chi phí công tác KCCĐ
	
	C2

	3
	Chi phí công tác đo vẽ chi tiết bình đồ
	Cc + Cn 
	C3

	
	- Đo vẽ chi tiết bđ trên cạn 

(Tỷ lệ ……)
	(Ctc + P) x (1 + L) x Dc x Kc 
	Cc 

	
	- Đo vẽ chi tiết bđ dưới nước  

(Tỷ lệ ……)
	(Ctn + P) x (1 + L) x Dn x Kn 
	Cn 

	4
	Chi phí phương tiện phục vụ đo đạc
	(Gm + ĐMmks x Dn)
	C4 

	5
	Chi phí di chuyển 
	Cht + Cnc 
	C5

	
	- Chi phí phương tiện
	(Gm x ĐMmht x Lht)
	Cht 

	
	- Chi phí nhân công 
	B4 x SC 
	Cnc 

	6
	Chi phí lập phương án, báo cáo 
	C3 x 6%
	C6 

	7
	Chi phí lán trại (nếu có) 
	C3 x 5%
	C7

	
	Giá trị dự toán trước thuế 
	C3 + C4 + C5 + C6 + C7 
	Dt

	
	Thuế giá trị gia tăng đầu ra
	Dt x tỷ lệ theo quy định 
	VAT

	
	Giá trị dự toán sau thuế 
	Dt + VAT
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

- Ctc: Chi phí trực tiếp cho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ trên cạn.

- Ctn: Chi phí trực tiếp cho một đơn vị diện tích đo vẽ bình đồ dưới nước.

- P: Chi phí chung của một đơn vị diện tích khảo sát.

- L: Thu nhập chịu thuế tính trước của một đơn vị diện tích khảo sát.

- Dc: Diện tích khảo sát trên cạn.

- Dn: Diện tích khảo sát dưới nước.

- Kc: Hệ số triết giảm khối lượng và nội dung công việc của công tác đo vẽ trên cạn.

- Kn: Hệ số triết giảm nội dung và khối lượng công việc của công tác đo vẽ bình đồ dưới nước.

- Gm: đơn giá ca máy.

- ĐMmks: định mức ca máy cho công tác đo vẽ dưới nước.

- ĐMmht: định mức ca máy cho công tác hành trình di chuyển.

- Lht, B4, SC: chiều dài quãng đường hành trình, lương bậc 4 và số công di chuyển 

- Đưa hệ số triết giảm nội dung công việc, khổi lượng công việc đo vẽ chi tiết bình đồ trong công tác khảo sát theo dõi diễn biến so với khảo sát xây dựng. Đối với công tác đo vẽ chi tiết bình đồ trên cạn Kc = 0,3, đối với công đo vẽ chi tiết bình đồ dưới nước Kn = 0,6.

PHỤ LỤC 3

Bảng tổng hợp dự toán nạo vét đảm bảo giao thông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT
ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục
	Cách tính
	Kết quả 

	1
	Chi phí trực tiếp cho công tác nạo vét
	Wnv x Gnv x Kct 
	C 

	2
	Chi phí khác 
	
	K

	
	- Chi phí cho công tác khảo sát bình đồ
	Tính theo diện tích khảo sát được duyệt và theo đơn giá của công tác KSTDDB
	K1

	
	- Thiết kế phương án, dự toán
	C x % theo quy định 
	K2 

	
	- Thẩm định thiết kế, dự toán
	C x % theo quy định 
	K3

	
	- Chi phí giám sát 
	C x % theo quy định 
	K4

	
	- Chi phí Ban QLDA
	C x % theo quy định 
	K5

	
	- Đảm bảo giao thông
	C x 1%
	K6

	
	- Chi phí di chuyển phương tiện thiết bị thi công 
	
	K7

	
	Giá trị dự toán
	C + K 
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

- Wnv: khối lượng nạo vét.

- Gnv: đơn giá cho một m3 nạo vét ở thời điểm hiện hành của Bộ GTVT.

- Kct: Hệ số công trường 

PHỤ LỤC 4

Bảng tổng hợp dự toán đóng mới phương tiện thủy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	TT
	Khoản mục
	Diễn giải
	Ký hiệu

	1
	Chi phí vật liệu
	(∑QVL x DVL) + (∑QVL x DVL x ki) 
	VL

	2
	Chi phí điện năng
	∑QĐN x DĐN 
	ĐN

	3
	Chi phí nhân công
	∑QNC x DNC 
	NC 

	4
	Chi phí bảo hiểm (YT + XH + CĐ)
	19% x NC 
	BH 

	5
	Chi phí chung
	1,1 x NC 
	C 

	
	Giá thành công xưởng
	VL + ĐN + NC + BH + C 
	Z1

	6
	Chi phí đăng kiểm
	QĐ 129/1999/QĐ/BVGCP
	ĐK 

	7
	Chi phí thử tàu
	Kt x Z1
	T

	
	Giá thành toàn bộ
	Z1 + ĐK + T 
	Z2

	8
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	2% Z2
	L 

	
	Giá bán buôn xí nghiệp
	Z2 + L 
	Z3

	9 
	Thiết kế phí
	QĐ 25/VGCP-CVTĐ-DV 
	TKP 

	10
	Thuế GTGT
	TT 122/2000/TT-BTC
	VAT

	
	Giá bán buôn công nghiệp
	Z3 + TKP + VAT
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

QVL: Khối lượng vật tư, vật liệu các loại theo thiết kế được duyệt.

DVL: Đơn giá của các loại vật tư vật liệu.

ki: Hệ số chi phí vận chuyển bốc xếp.

QĐN: Số kwh điện năng tiêu thụ.

DĐN: Đơn giá điện năng (đ/kwh).

QNC: Số công.

DNC: Đơn giá nhân công.

Kt: Hệ số thử tàu.

PHỤ LỤC 5

Bảng tổng hợp dự toán sửa chữa lớn phương tiện thủy

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	TT
	Khoản mục
	Diễn giải
	Ký hiệu

	1
	Chi phí vật liệu
	(∑QVL x DVL) + (∑QVL x DVL x ki) 
	VL

	2
	Chi phí điện năng
	∑QĐN x DĐN 
	ĐN

	3
	Chi phí nhân công
	∑QNC x DNC 
	NC 

	4
	Chi phí bảo hiểm (YT + XH + CĐ)
	19% x NC 
	BH 

	5
	Chi phí chung
	1,1 x NC 
	C 

	
	Giá thành công xưởng:
	VL + ĐN + NC + BH + C 
	Z1

	6
	Chi phí khảo sát, lập phương án, dự toán sửa chữa 
	1% x Z1
	KSDT

	7
	Chi phí đăng kiểm
	129/1999/QĐ/BVGCP
	ĐK 

	8
	Chi phí thử tàu
	Kt x Z1
	T

	
	Giá thành toàn bộ:
	Z1 + KSDT + ĐK + T 
	Z2

	9 
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	2% x Z2
	L 

	
	Giá bán buôn xí nghiệp
	Z2 + L 
	Z3

	10
	Thuế GTGT
	TT 122/2000/TT-BTC
	VAT

	
	Giá bán buôn công nghiệp
	Z3 + VAT
	


Ghi chú: Các ký hiệu:

QVL: Khối lượng vật tư, vật liệu các loại theo BBKS.
DVL: Đơn giá của các loại vật tư vật liệu.

ki: Hệ số chi phí vận chuyển bốc xếp.

QĐN: Số kwh điện năng tiêu thụ.

DĐN: Đơn giá điện năng (đ/kwh).

QNC: Số công.

DNC: Đơn giá ngày công.

Kt: Hệ số thử tàu.

PHỤ LỤC 6

Bảng tổng hợp dự toán công trình không thường xuyên đường sông

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2003/TT-BGTVT

ngày 14 tháng 4 năm 2003)

	STT
	Hạng mục chi phí
	Cách tính
	Kết quả 

	I
	Chi phí trực tiếp
	
	

	1
	Chi phí vật liệu
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	Chi phí nhân công
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	3
	Chi phí máy thi công
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	M 

	
	Cộng chi phí trực tiếp
	VL + NC + M
	T

	II
	Chi phí chung
	P x NC
	C 

	III
	Thu nhập chịu thuế tính trước 
	(T + C) x tỷ lệ quy định
	TL 

	
	Giá trị dự toán xây lắp trước thuế 
	(T + C + TL)
	gXL

	IV
	Thuế GTGT đầu ra
	gXL x TXLGTGT
	VAT 

	
	Giá trị dự toán xây lắp sau thuế 
	(T + C + TL) + VAT
	GXL 

	V 
	Chi phí khác 
	(Theo quy định hiện hành của Bộ Xây dựng)
	K 

	
	Giá trị dự toán
	GXL + K 
	


ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG VÀ THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC CÁC CÔNG TRÌNH KHÔNG THƯỜNG XUYÊN ĐƯỜNG SÔNG
Đơn vị tính: %
	Số TT
	Loại công trình
	Chi phí chung
	Thu nhập chịu thuế tính trước 

	1
	Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở Đoạn, Trạm
	58
	5,5

	2
	Xây dựng thủy chí, sửa chữa xây dựng kè, thanh thải, trục vớt CNV, sản xuất và lắp đặt báo hiệu loại 1,2,3
	64
	6,0

	3
	Các công trình báo hiệu loại đặc biệt 
	69
	5,5


Ghi chú: Các ký hiệu và cách tính toán của phụ lục 3 - áp dụng Thông tư 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng.
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